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THƯ CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp hàng hoá, trang thiết bị y tế 
 

Công ty Cổ phần VTM Việt Nam là đơn vị Tư vấn cấu hình, thông số kỹ thuật 

trang thiết bị y tế, hiện nay chúng tôi đang có nhu cầu nhận báo giá hàng hoá, trang 

thiết bị để tham khảo và xây dựng cấu hình thông số kỹ thuật cho Dự án: “Nâng cấp 

Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín(giai đoạn 1)” 

Các hãng sản xuất, nhà cung cấp hàng hoá, trang thiết bị chuyên dùng có khả 

năng và nhu cầu cung ứng hàng hoá thiết bị đề nghị cung cấp báo giá với các nội dung 

như sau: 

- Tên hàng hoá, ký mã hiệu, hãng sản xuất/ hãng chủ sở hữu, nước sản xuất, cấu 

hình, thông số kỹ thuật của hàng hoá thiết bị (bao gồm cả quy cách đóng gói) các vật 

tư, sinh phẩm, hóa chất mà đơn vị đề xuất cung cấp. 

- Cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật và các tài liệu khác chứng minh thông số 

kỹ thuật  

- Cung cấp các chứng chỉ tiêu chuẩn ISO, EC, FDA... của sản phẩm (nếu có). 

- Giá báo giá cụ thể của hàng hóa, ghi rõ thuế xuất giá trị gia tăng. 

- Giấy phép lưu hành/ giấy phép nhập khẩu (nếu có) 

- Thời gian bảo hành của hàng hóa. 

- Mã kê khai hoặc đường link công khai giá trên Cổng kê khai của Bộ Y tế đối 

với trang thiết bị y tế. 

Thời hạn nhận báo giá: Từ 10/03/2023 đến trước 16h30, ngày 31/03/2023 

Địa chỉ nhận thông tin: Công ty Cổ phần VTM Việt Nam, Địa chỉ: số 15, ngõ 

255 đường Hoàng Mai, TP Hà Nội,  

Người nhận: Nguyễn Tiến Mạnh, số ĐT: 097 106 2286 

Hoặc gửi qua địa chỉ Email: congtycophanvtm@gmail.com. 

   Hình thức nhận hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bản cứng hoặc bản mềm(file qua Email). 

Trên đây là một số nội dung yêu cầu báo giá, kính mong các đơn vị có khả năng 

và nhu cầu cung cấp trong thời gian sớm nhất. 

Danh mục thiết bị xin báo giá được đính kèm công văn này. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Đăng tải tại địa chỉ: https://vtm.pro.vn/ 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hương 

mailto:congtycophanvtm@gmail.com


 

PHỤ LỤC DANH MỤC THIẾT BỊ 
Kèm theo báo giá số: 03.10.BVTT/BG-VTM, ngày 10  tháng 03   năm 2023 của  

Công ty Cổ phần VTM Việt Nam 
 

TT Tên thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 

1 Bơm tiêm điện Cái 48 

2 Dao siêu âm/ Dao hàn mạch/ Dao hàn mô Cái 1 

3 Giường hồi sức cấp cứu đa năng Chiếc 25 

4 Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) 
Hệ 

thống 
2 

5 Hệ thống X quang kỹ thuật số tổng quát Máy 2 

6 Máy đo độ bão hòa oxy trong máu để bàn Máy 4 

7 Máy đo mật độ xương  toàn thân bằng tia X Máy 1 

8 Máy lưu huyết não kỹ thuật số Máy 1 

9 Máy xét nghiệm miễn dịch các loại 
Hệ 

thống 
1 

10 Máy phân tích nước tiểu ≥ 10 thông số Máy 1 

11 Máy sắc thuốc tự động Máy 2 

12 Máy sấy đồ vải công nghiệp ≥70kg Máy 1 

13 Máy siêu âm tổng quát Máy 1 

14 Máy siêu âm điều trị 2 đầu điều trị Máy 2 

15 Máy theo dõi bệnh nhân Máy 10 

16 Máy xét nghiệm HBA1C tự động Máy 1 

17 Bộ đặt nội khí quản đèn led Bộ 15 

18 Bàn nghiêng tập đi Chiếc 2 

19 Bàn tập hoạt động trị liệu Chiếc 1 

20 Bộ dụng cụ phẫu thuật tiết niệu Bộ 2 

21 Bộ dụng cụ đặt nội khí quản có camera Bộ 2 

22 Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Bộ 2 

23 Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa Bộ 2 

24 Bộ dụng cụ phẫu thuật trung phẫu mổ ổ bụng Bộ 3 

25 Giường tập vận động Chiếc 3 

26 Hệ thống holter điện tim + huyết áp mỗi loại 3 đầu ghi 
Hệ 

thống 
1 

27 Máy hút dịch sơ sinh Máy 2 

28 Máy khí rung siêu âm Máy 17 

29 Máy tập đi bộ Máy 1 

30 Máy xông hơi thuốc bắc toàn thân Máy 2 

31 Tủ bảo quản dây nội soi (Inox) Chiếc 2 

32 Tủ lạnh bảo quản vắc xin chuyên dụng ≥ 240L Chiếc 1 

33 Tủ lưu trữ máu ≥ 200 lít Chiếc 1 

34 Giường hồi sức trẻ sơ sinh Chiếc 1 

35 Xe đạp tập phục hồi đa năng chuyên dụng Chiếc 1 

36 Xe tiêm 3 tầng ABS có ô cấp phát thuốc Chiếc 35 



TT Tên thiết bị Đơn vị Số 

lượng 37 Bàn mổ Cái 1 

38 Bàn mổ Cái 3 

39 Bộ dụng cụ phẫu thuật răng hàm mặt Bộ 1 

40 Bộ dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng Bộ 1 

41 Bộ dụng cụ phẫu thuật xương Bộ 2 

42 Cáng đẩy đa năng Chiếc 10 

43 Cưa cắt bột đa năng chạy điện Chiếc 1 

44 Đèn mổ di động ≥ 60.000 lux Bộ 3 

45 Hệ thống phẫu thuật nội soi  
Hệ 

thống 
1 

46 Khoan xương điện dùng pin Chiếc 1 

47 Máy theo dõi bệnh nhân  Máy 4 

48 Máy truyền dịch  Máy 24 

49 Tủ làm ấm dịch truyền ≥ 70L Chiếc 7 

50 Máy hút dịch liên tục chạy điện Máy 2 

51 Máy hút dịch  Máy 12 

52 Đèn đọc phim X quang 2 cửa LED Chiếc 5 

53 Hệ thống chụp x quang răng toàn cảnh 
Hệ 

thống 
1 

54 Máy chụp X quang răng cận chóp kỹ thuật số  Bộ 1 

55 Máy chụp X quang di động + bộ chuyển đổi KTS CR Máy 1 

56 Máy siêu âm chuyên tim mạch Máy 2 

57 Bàn đẻ sản khoa chạy điện Chiếc 3 

58 Đèn khám phụ khoa LED di động ≥ 45.000 lux Chiếc 2 

59 Máy dopler tim thai Máy 2 

60 Máy đốt cổ tử cung cao tần ≥ 300W Máy 1 

61 Máy soi cổ tử cung  Máy 1 

62 Hệ thống định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ tự động ≥ 30 test/lần 
Hệ 

thống 
1 

63 Máy siêu âm tổng quát 
Hệ 

thống 
1 

64 Máy lắc ống máu Chiếc 2 

65 Máy li tâm 48 lỗ ≥ 4000 vòng/phút Máy 1 

66 
Hệ thống máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp sử dụng khí EO, dung tích 

buồng ≥ 200 lít, loại 01 cửa + Hệ thống xử lý khí thải 

Hệ 

thống 
1 

67 Nồi hấp tiệt trùng ≥ 80 lít Nồi 2 

68 Bộ dụng cụ cắt Amidan  Bộ 1 

69 Máy đo chức năng hô hấp Máy 1 

70 Máy điện tim  Máy 10 

71 Giường bệnh nhân 2 tay quay Chiếc 255 

72 Tủ đầu giường ABS Chiếc 300 

73 Hệ thống nội soi tai mũi họng  
Hệ 

thống 
1 

74 Máy đo tật khúc xạ Máy 1 

75 Máy đo thính lực chẩn đoán + buồng thính lực Máy 1 

76 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng Máy 2 



TT Tên thiết bị Đơn vị Số 

lượng 77 Máy thở  Máy 3 

78 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại  
Hệ 

thống 
1 

79 Tủ ấm 37 độ C ≥ 110 lít Chiếc 1 

80 Tủ lạnh bảo quản hóa chất ≥ 340 lít Chiếc 3 

81 Máy giặt vắt công nghiệp ≥ 85 Kg Máy 1 

82 Tủ sấy  ≥ 200 lít, 250°C Chiếc 2 

83 Hệ thống kéo giãn cột sống  cổ + cột sống lưng + bàn điều trị     
Hệ 

thống 
1 

84 Máy điều trị Nhiệt - Rung -Từ Máy 1 

85 Máy kích điện và điện phân                  Máy 2 

86 Máy trị liệu vi sóng Máy 1 

87 Tủ an toàn sinh học cấp 2 Chiếc 1 

88 Hệ thống phẫu thuật nội soi  
Hệ 

thống 
1 

89 
Hệ thống theo dõi trung tâm + 20 máy theo dõi đầu giường ≥ 6 

thông số 

Hệ 

thống 
1 

90 Kính hiển vi phẫu thuật mắt Chiếc 1 

91 Máy tán sỏi Laser kèm theo ống soi tiết niệu cứng + bộ dụng cụ Máy 1 

92 Bồn rửa tay 2 kỹ thuật viên tự động Chiếc 2 

93 Đèn led chiếu vàng da  Chiếc 5 

94 Lồng ấp trẻ sơ sinh  Chiếc 2 

95 Hệ thống xử lý nước RO + khử Ion, công suất ≥200 lít/giờ 
Hệ 

thống 
1 

96 Máy phân tích huyết học tự động ≥ 22 thông số Máy 1 

97 Máy hấp tiệt trùng hơi nước 1 cửa ≥300 lít Máy 1 

98 Sinh hiển vi khám mắt Chiếc 1 

99 Nồi hấp dụng cụ ≥ 20 lít Chiếc 2 

100 Hệ thống khám điều trị tai mũi họng 
Hệ 

thống 
1 

101 Giường hồi sức cấp cứu nhi  Chiếc 2 

102 Hệ thống lọc nước RO phục vụ chạy thận nhân tạo ≥1500lít/giờ 
Hệ 

thống 
1 

103 Máy thận nhân tạo Máy 5 

104 Dao mổ điện cao tần  Cái 3 

105 Đèn mổ treo trần Bộ 4 

106 Kính hiển vi quang học 2 mắt Chiếc 2 

107 Máy gây mê  Máy 2 

108 Máy phá rung tim Máy 3 

109 Máy phân tích khí máu và điện giải Máy 1 

110 Tủ bảo quản tử thi 4 ngăn + xe nâng thuỷ lực Chiếc 1 

111 Máy và ghế răng kèm dụng cụ 
Hệ 

thống 
1 

112 Hệ thống CT/Scanner <64 lát cắt/vòng quay 
Hệ 

thống 
1 

 


